
SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Số:        /CCKL-TCHC 

V/v đăng ký chứng thư số phục vụ công 

tác giải quyết TTHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Bình Định, ngày     tháng 3  năm 2023 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định 

Thực hiện Văn bản số 697/SNN-TCCB ngày 17/3/2023 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, về rà soát nhu cầu sử dụng chứng thư số chuyên dùng 

Chính phủ phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính, Chi cục Kiểm lâm đã 

tiến hành rà soát và đăng ký chứng thư số cho công chức tham gia giải quyết thủ 

tục hành chính, cụ thể như sau: 

1. Trung tâm phục hành chính công tỉnh: 08 cá nhân. 

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện: 14 cá nhân. 

Có Phụ lục danh sách kèm theo. 

Chi cục Kiểm lâm kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                               
- PCCT phụ trách và P.CCT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh Nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục  

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CHO CÁ NHÂN  

THAM GIA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Văn bản số:           /CCKL-TCHC ngày        /3/2023 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

1. Thông tin cá nhân đề nghị cấp chứng thư số giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công  

 Stt H  và tên 
Ngày 

sinh 

Số CMND  CCCD  

Hộ chiếu  

Ngày cấp  n i cấp 

Đị  ch  thư điện t  

công vụ  

Tên c  qu n  t  

chức 

công tác 

T nh  

Thành 

phố  

Chức vụ 
Số điện 

thoại di động 

Số hiệu 

chứng thư 

số cũ 

(nếu có) 

SIM 

PKI  

01 
Nguyễn Thành 

Long 

28/05/

1977 

CCCD: 052077002195 

Ngày cấp: 19/4/2021, 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 

Quản lý hành chính về 

trật tự xã hội  

longnt@snnptnt.bin

hdinh.gov.vn 

Phòng Thanh 

tra - pháp chế, 

Chi cục Kiểm 

lâm 

Bình 

Định 

Phó 

trưởng 

phòng 

0763690999  

 

02 Đỗ Thanh Lẹ 
16/01/

1978 

CCCD: 052078002475; 

Ngày cấp: 22/4/2021, 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 

Quản lý hành chính về 

trật tự xã hội  

ledt@snnptnt.binhd

inh.gov.vn 

Phòng Thanh 

tra - pháp chế, 

Chi cục Kiểm 

lâm 

Bình 

Định 

Kiểm lâm 

viên 
0983434129  

 

03 

Trần Thị Kim 

Tánh 

 

16/03/

1990 

CCCD: 052190002799; 

Ngày cấp: 19/4/2021, 

Nơi cấp:  Cục cảnh sát 

Quản lý hành chính về 

trật tự xã hội  

 

tanhttk@snnptnt.bi

nhdinh.gov.vn 

 

Phòng Thanh 

tra - pháp chế, 

Chi cục Kiểm 

lâm 

Bình 

Định 

Kiểm lâm 

viên 
0976420323  

 

mailto:longnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:longnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ledt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:ledt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:tanhttk@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:tanhttk@snnptnt.binhdinh.gov.vn


 Stt H  và tên 
Ngày 

sinh 

Số CMND  CCCD  

Hộ chiếu  

Ngày cấp  n i cấp 

Đị  ch  thư điện t  

công vụ  

Tên c  qu n  t  

chức 

công tác 

T nh  

Thành 

phố  

Chức vụ 
Số điện 

thoại di động 

Số hiệu 

chứng thư 

số cũ 

(nếu có) 

SIM 

PKI  

04 

 

Nguyễn Thuận 

 

18/11/

1976 

CCCD: 048076000557; 

Ngày cấp: 13/4/2021; 

Nơi cấp: Cục trưởng Cục 

Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

 

thuanng@snnptnt.b

inhdinh.gov.vn 

 

Phòng Sử dụng 

và phát triển 

rừng, Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh 

Bình Định 

 

Tỉnh 

Bình 

Định 

 

Kiểm lâm 

viên 

 

0916337039 
 

 

05 

 

Nguyễn Hoài 

Thanh 

 

17/06/

1979 

CCCD: 052079002473; 

Ngày cấp: 19/4/2021; 

Nơi cấp: Cục trưởng Cục 

Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

 

thanhngh@snnptnt.

binhdinh.gov.vn 

 

Phòng Sử dụng 

và phát triển 

rừng, Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh 

Bình Định 

 

Tỉnh 

Bình 

Định 

 

Kiểm lâm 

viên 

 

0914244779 
 

 

06 

 

Trần Thị Bích 

Liên 

 

19/3/1

986 

CCCD: 052186002206; 

Ngày cấp 22/4/2021; Nơi 

cấp: Cục trưởng Cục 

Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

 

lienttb@snnptnt.bin

hdinh.gov.vn 

 

 

Phòng Sử dụng 

và phát triển 

rừng, Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh 

Bình Định 

 

Tỉnh 

Bình 

Định 

 

Kiểm lâm 

viên 

 

0908764867 
 

 

07 
Nguyễn Xuân 

Vũ 

15/10/ 

1986 

CCCD: 052086001793; 

Ngày cấp: 19/4/2021, 

Nơi cấp:  Cục cảnh sát 

Quản lý hành chính về 

trật tự xã hội  

vunx@snnptnt.binh

dinh.gov.vn 

 

Phòng Quản lý, 

bảo vệ rừng và 

bảo tồn thiên 

nhiên Chi cục 

Kiểm lâm 

Bình 

Định 

Kiểm lâm 

viên 
0976072789  

 

08 Đỗ Thị Mươi 
10/07/ 

1986 

CCCD:052186002212; 

Ngày cấp: 19/4/2021, 

Nơi cấp:  Cục cảnh sát 

Quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp 

muoidt@snnptnt.bi

nhdinh.gov.vn 

 

Phòng Quản lý, 

bảo vệ rừng và 

bảo tồn thiên 

nhiên Chi cục 

Kiểm lâm 

Bình 

Định 

Kiểm lâm 

viên 
0982399306  
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2.  Thông tin cá nhân đề nghị cấp chứng thư số giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

huyện  

 

 Stt H  và tên 
Ngày 

sinh 

Số CMND  CCCD Hộ 

chiếu  

Ngày cấp  n i cấp 

Đị  ch  thư điện t  

công vụ (1) 

Tên c  

qu n  t  

chức 

công tác 

T nh  

Thành phố  
Chức vụ 

Số điện 

thoại di động 

Số hiệu 

chứng thư 

số cũ 

(nếu có) 

SIM 

PKI 

(3) 

01 
Ngô Khánh 

Trực 

21/9/ 

1981 

 CMND: 211711163 

Ngày cấp: 17/5/2018 

Nơi cấp : CA Bình 

Định 

trucnk@snnptnt.binh

dinh.gov.vn 

 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Phù Cát 

Bình 

Định 

Kiểm lâm 

viên 
0978001388   

02 
Hồ Trần Thị 

Minh Nguyệt 

16/5/ 

1992 

CCCD: 052192000530 

Ngày cấp: 15/4/2021 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 

Quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp 

vthklpc@snnptnt.bin

hdinh.gov.vn 

 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Phù Cát 

Bình 

Định 

Kiểm lâm 

viên 

 

0943035187   

03 Huỳnh Bảo Ly 
10/10/ 

1976 

CCCD: 052076019793; 

Cấp ngày 29/3/2022; 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 

Quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp 

lyhb@snnptnt.binhdin

h.gov.vn 

 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Hoài Ân 

Bình Định 
Kiểm lâm 

viên 
0382043681   

04 
Nguyễn Đỗ 

Đình Bạo 

12/04/ 

1979 

CCCD: 052079033920; 

Cấp ngày 11/8/2021; 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 

Quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp 

baondd@snnptnt.binh

dinh.gov.vn 

 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Hoài Ân 

Bình Định 
Kiểm lâm 

viên 
0914908584   

05 Lê Thị Sinh 
21/10/ 

1987 

CCCD: 052187014285, 

Ngày cấp: 06/9/2022 

Nơi cấp: Cục trưởng 

cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội 

sinhlt@snnptnt.binhd

inh.gov.vn 

 

Hạt Kiểm 

lâm thị xã 

Hoài 

Nhơn 

Bình 

Định 

Kiểm lâm 

viên 
0949704867   
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 Stt H  và tên 
Ngày 

sinh 

Số CMND  CCCD Hộ 

chiếu  

Ngày cấp  n i cấp 

Đị  ch  thư điện t  

công vụ (1) 

Tên c  

qu n  t  

chức 

công tác 

T nh  

Thành phố  
Chức vụ 

Số điện 

thoại di động 

Số hiệu 

chứng thư 

số cũ 

(nếu có) 

SIM 

PKI 

(3) 

06 
Dương Văn 

Ty 

15/3/ 

1994 

CCCD: 052094005499, 

Ngày cấp: 27/12/2021 

Nơi cấp: Cục trưởng 

cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội 

tydv@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

 

Hạt Kiểm 

lâm thị xã 

Hoài 

Nhơn 

Bình 

Định 

Kiểm lâm 

viên 
0962912379   

07 Lê Đình Phú 
24/04/ 

1964 

CCCD: 052064018128 

Ngày cấp: 14/6/2022, 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

phuld@snnptnt.binhd

inh.gov.vn 

 

Hạt Kiểm 

lâm liên 

huyện Tuy 

Phước – 

Tp. Quy 

Nhơn 

Bình 

Định 

Kiểm lâm 

viên chính 

 

 

0382344999 
  

08 
Lê Thanh 

Quân 

20/07/ 

1990 

CCCD:038002951590 

Ngày cấp: 07/6/2022, 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

quanlt@snnptnt.binh

dinh.gov.vn 

 

Hạt Kiểm 

lâm liên 

huyện Tuy 

Phước – 

Tp. Quy 

Nhơn 

Bình 

Định 

Kiểm lâm 

viên 
0979382208   

09 
Nguyễn Thị 

Hoàng Vân 

07/10/ 

1985 

CCCD: 052185004151 

Ngày cấp: 18/10/2022, 

Nơi cấp:Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội) 

vannth@snnptnt.binh

dinh.gov.vn 

 

Hạt Kiểm 

lâm liên 

huyện Tuy 

Phước – 

Tp. Quy 

Nhơn 

Bình 

Định 

Kiểm lâm 

viên 
0982324133   

10 
Nguyễn Thành 

Tạo 

10/06/ 

1991 

CCCD: 052091021898 

Ngày cấp: 08/7/2022, 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

taont@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

 

Hạt Kiểm 

lâm liên 

huyện Tuy 

Phước – 

Tp. Quy 

Nhơn 

Bình 

Định 

Kiểm lâm 

viên 
0961451439   
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 Stt H  và tên 
Ngày 

sinh 

Số CMND  CCCD Hộ 

chiếu  

Ngày cấp  n i cấp 

Đị  ch  thư điện t  

công vụ (1) 

Tên c  

qu n  t  

chức 

công tác 

T nh  

Thành phố  
Chức vụ 

Số điện 

thoại di động 

Số hiệu 

chứng thư 

số cũ 

(nếu có) 

SIM 

PKI 

(3) 

11 Võ Ngọc Lâm 
18/09/ 

1964 

CCCD: 052064011132 

Ngày cấp: 21/9/2022, 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

lamvn@snnptnt.binh

dinh.gov.vn 

 

Hạt Kiểm 

lâm liên 

huyện Tuy 

Phước – 

Tp. Quy 

Nhơn 

Bình 

Định 

Kiểm lâm 

viên 
0918630451   

12 Phạm Công Trải 26/08/ 

1985 

 CCCD: 052085014540 

Ngày cấp: 04/5/2021 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

traipc@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Bình 

Định 

Kiểm lâm 

viên 
0379686677   

13 Phan Thanh Kha 10/11/ 

1992 

 CCCD: 052092021865 

Ngày cấp: 09/5/2021 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

khapt@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

 

Hạt Kiểm 

lâm huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Bình 

Định 

Kiểm lâm 

viên 
0869667679 

  

14 
Thái Thanh 

Tường 
04/02/ 

1981 

CCCD: 052081009739 

Ngày cấp: 11/08/2021 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 

tuongtt@snnptnt.binh

dinh.gov.vn 

 

Hạt Kiểm 

lâm thị xã 

An Nhơn 

Bình 

Định 

Kiểm lâm 

viên 
0966637146 
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